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Lĩnh vực hiệu chuẩn:   Áp Suất 

Field of calibration:  Pressure 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc  

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand quantities / 

 calibrated equipment  

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và                

hiệu chuẩn (CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1. 

Áp kế, chân không kế 

kiểu lò xo và hiện số 

Pressure and vaccum 

gauge with digital and 

dial indicating type  

(x) 

(-1 ~ 2) bar 

ĐLVN 76:2001 

0,00038 bar 

(-1 ~ 35) bar 10 x 10-5 x P bar 

(0 ~  1 100) bar 9,5 x 10-5 x P bar 

2. 

Thiết bị chuyển đổi  

áp suất 

Pressure transducer 

and transmitter 

(x) 

(0 ~ 70) mbar 

 

 

ĐLVN 112:2002 

 

 

0,0092 mbar 

(0 ~ 350) mbar 0,039 mbar 

( -1 ~ 2) bar 0,0003 bar 

(-1 ~ 35) bar 11,2 x 10-5 x P bar 

(0 ~ 1 100) bar 10,2 x 10-5 x P bar 

3. 

Thiết bị đặt mức  

áp suất 

Pressure Switch 

(x) 

(0 ~ 70) mbar 

ĐLVN 133:2004 

0,018 mbar 

(0 ~ 350) mbar 0,12 mbar 

( -1 ~ 2) bar 0,0014  bar 

(0 ~ 20) bar 0,012 bar 

(0 ~ 100) bar 0,12 bar 

(0 ~ 300) bar 0,12 bar 

(0 ~ 700) bar 0,16 bar 
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Lĩnh vực hiệu chuẩn:   Nhiệt 

Field of calibration:  Temperature 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc  

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand quantities / 

 calibrated equipment  

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu chuẩn 

Calibration Procedure 

Khả năng đo và                

hiệu chuẩn (CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1. 

Nhiệt kế chỉ thị hiện số 
và tương tự 

Digital and analog 
thermometers (x) 

(-45 ~ 140) oC 

ĐLVN 138:2004 

0,09 oC 

(140 ~ 700) oC 0,42  oC 

2. 

Bộ chuyển đổi nhiệt độ 

Temperature 
transmitter (x) 

(-45 ~ 140) oC 
LAB.OP.17-04 

(2021) 

0,10  oC 

(140 ~ 700) oC 0,44  oC 

3. 

Nhiệt kế điện trở 
Platin công nghiệp 

Industrial Platinum 
Resistance 

Thermometer (x) 

(-45 ~ 140) oC 

ĐLVN 125:2003 

0,11 oC 

(140 ~ 660) oC 0,42 oC 

4. 

Cặp nhiệt điện        
công nghiệp 

Industrial thermcouples 

(x) 

(-45 ~ 140) oC 

ĐLVN 161:2005 

0,15 oC 

(140 ~ 700) oC 0,40 oC 

(700 ~ 1 200) oC 6,10  oC 

5. 

Thiết bị chỉ thị nhiệt 
độ hiện số và tương tự 

Digital and Analog 
temperature indicators 

(x) 

(-100 ~ 1 200) oC ĐLVN 160:2005 0,25 oC 

Chú thích/ Note:  

- ĐLVN: Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam/ Vietnam metrology technical document; 

- LAB.OP.17-04 (2021):  Quy trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng ban hành năm 2021 / Laboratory-
developed calibration procedure, issued in 2021 ;  

- (x): Phép hiệu chuẩn thực hiện tại hiện trường/ On-site calibration; 

(1): Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin 
cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement 
Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of 
confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits./. 


